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QUYẾT ĐỊNH 
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC XUẤT BẢN

BỘ TRƯỞNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Xuất bản,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Vị trí, chức năng
Cục Xuất bản là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (bao gồm các lĩnh vực: xuất bản; in; phát hành xuất bản phẩm); chỉ đạo, hướng dẫn phát triển sự nghiệp xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cục Xuất bản có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Nghiên cứu đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ trì, tham gia xây dựng trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất bản;

3. Xây dựng, trình Bộ trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và chương trình công tác hàng năm về hoạt động xuất bản theo quy định của pháp luật;

4. Chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt; tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin hoạt động nghiệp vụ, tiến bộ khoa học công nghệ của thế giới về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm;

5. Thẩm định trình Bộ trưởng cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập nhà xuất bản, giấy phép đặt văn phòng đại diện cho các tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật;

6. Trình Bộ trưởng quyết định đình chỉ, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành và tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp luật;

7. Quản lý việc đăng ký kế hoạch xuất bản, danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu của doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm và kiểm tra thực hiện;

8. Cấp, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép theo qui định của pháp luật: 

a) Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh của cơ quan, tổ chức Việt Nam và tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 

b) Giấy phép hoạt động của các cơ sở in;

c) Giấy phép nhập khẩu thiết bị ngành in;

d) Giấy phép in gia công cho nước ngoài;

đ) Giấy phép tổ chức hội chợ - triển lãm xuất bản phẩm;

e) Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm;

9. Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu;

10. Về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ đối với hoạt động xuất bản.

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc bộ để tổ chức thực hiện các qui định của pháp luật về quyền tác giả đối với xuất bản phẩm, quyền sở hữu trí tuệ các phát minh sáng chế thuộc lĩnh vực xuất bản.

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả đối với xuất bản phẩm, quyền sở hữu trí tuệ các phát minh sáng chế thuộc lĩnh vực xuất bản.

c) Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ về quyền tác giả đối với xuất bản phẩm, quyền sở hữu trí tuệ các phát minh sáng chế thuộc lĩnh vực xuất bản cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và công dân.

11. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện qui định về quảng cáo trên xuất bản phẩm;

12. Trình Bộ trưởng thoả thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản;

13. Về quan hệ quốc tế

a) Phối hợp xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về hoạt động xuất bản;

b) Trình Bộ trưởng ban hành qui định về điều kiện liên doanh, liên kết, hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế về hoạt động xuất bản;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hợp tác với nước ngoài và tổ chức quốc tế trong hoạt động xuất bản; 

d) Quản lý văn phòng đại diện của nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm;

e) Phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại về xuất bản theo quy định của Bộ trưởng.

14. Tổ chức triển lãm, hội chợ về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có quy mô quốc gia và quốc tế theo quyết định của Bộ trưởng;

15. Kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thực hiện pháp luật về xuất bản; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về xuất bản;

16. Trình Bộ trưởng kế hoạch trợ cước, đặt hàng xuất bản phẩm có sử dụng ngân sách nhà nước. Duyệt danh mục xuất bản phẩm do Nhà nước trợ cước đặt hàng và hỗ trợ kinh phí để xuất bản;

17. Tham gia thẩm định chương trình, dự án đầu tư về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có quy mô quốc gia;

18. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt; phối hợp với các đơn vị của Bộ, các ngành hữu quan xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; phối hợp với các đơn vị của Bộ xây dựng Quy định tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ người đứng đầu cơ quan xuất bản; phối hợp với các đơn vị của Bộ, các ngành hữu quan tổ chức thi nâng ngạch viên chức ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; 

19. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; 

20. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia hoạt động xuất bản. Kiểm tra việc thực hiện các qui định của Nhà nước, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong hoạt động xuất bản của hội, tổ chức phi Chính phủ;

21. Phối hợp thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động xuất bản; tuyển chọn và trao giải thưởng đối với xuất bản phẩm có giá trị cao;

22. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục;

23. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao; tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức, biên chế. 
1. Lãnh đạo Cục: 

Cục Xuất bản do Cục trưởng phụ trách, các Phó Cục trưởng.

Cục trưởng Cục xuất bản chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Cục và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công. 

2. Tổ chức bộ máy, biên chế:
Các phòng:

- Văn phòng

- Phòng Quản lý Xuất bản

- Phòng Quản lý In

- Phòng Quản lý Phát hành xuất bản phẩm

- Phòng Pháp chế

Các tổ chức trực thuộc:

- Tạp chí Xuất bản Việt Nam
- Trung tâm Thông tin xuất bản

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng do Cục trưởng quy định; mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc Cục do Cục trưởng quy định.
Biên chế cán bộ, công chức, viên chức của Cục do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4: Hiệu lực thi hành.
Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 42/2004/QĐ-BVHTT ngày 28/6/2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Xuất bản. 

Điều 5: Trách nhiệm thi hành.
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Xuất bản và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an TP. Hà Nội;
- Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
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